
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HÀ THANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /QĐ-UBND Hà Thanh, ngày         tháng        năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÀ THANH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của 
Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày tháng năm 2021 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm 
và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm 
nghiệp có mức sống trung giai đoạn 2021 - 2025;

Theo đề nghị của BCĐ rà soát hộ nghèo, cận nghèo của xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ hàng năm 
trên địa bàn xã Hà Thanh năm 2022.

(Danh sách chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này)

Điều 2. Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo cho hộ nghèo, hộ 
cận nghèo được công nhận tại Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã, công chức được giao nhiệm vụ làm công 
tác giảm nghèo  và các công chức cấp xã liên quan, Trưởng các thôn và các hộ gia 
đình có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- BTV Đảng ủy xã;
- Thường trực HĐND xã;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam xã;
- UBND huyện Tứ Kỳ;
- Phòng LĐTBXH huyện;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Phạm Xuân Thức



UBND XÃ HÀ THANH

PHỤ LỤC

DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO ĐỊNH KỲ HẰNG NĂM

STT Họ và tên chủ hộ Dân 
tộc

Giới 
tính  

Nam,  
Nữ 

Ngày/ tháng/ 
năm sinh Địa chỉ

I. Hộ gia đình nghèo    

1 Đào Đình Hương Kinh Nam 01/10/1957 Thôn Kiều Long- Hà Thanh

2 Phạm Thị Phấn Kinh Nữ 01/01/1961 Thôn Kiều Long- Hà Thanh

3 Ngô Thị Cheng Kinh Nữ 10/2/1938 Thôn Kiều Long- Hà Thanh

4 Phạm Thị Phương Kinh Nữ 27/05/1963 Thôn Kiều Long- Hà Thanh

5 Phạm Thị Bến Kinh Nữ 6/5/1943 Thôn Hàm Cách- Hà Thanh

6 Phạm Thị Ngận Kinh Nữ 4/8/1953 Thôn Hàm Cách- Hà Thanh

7 Phạm Thị Mậu Kinh Nữ 26/09/1948 Thôn Hàm Cách- Hà Thanh

8 Phạm Thị Tơ Kinh Nữ 08/09/1957 Thôn Thanh Bình- Hà Thanh

9 Nguyễn Thị Sợi Kinh Nữ 02/09/1948 Thôn Thanh Bình- Hà Thanh

10 Phùng Thị Mạ Kinh Nữ 10/8/1953 Thôn Thanh Bình- Hà Thanh

11 Vũ Văn Phúc Kinh Nam 01/01/1975 Thôn Thanh Bình- Hà Thanh

12 Vũ Thị Liên Kinh Nữ 01/01/1940 Thôn Bình Cách - Hà Thanh

13 Đỗ Thị Cằn Kinh Nữ 14/2/1944 Thôn Bình Cách - Hà Thanh

14 Đỗ Thị Xiêm Kinh Nữ 7/10/1949 Thôn Bình Cách - Hà Thanh

15 Phạm Thị Nguyên Kinh Nữ 01/01/1978 Thôn Bình Cách - Hà Thanh

16 Đặng Thị Quất Kinh Nữ 13/02/1948 Thôn Tri Lễ - Hà Thanh

17 Đặng Thị Quyên Kinh Nữ 01/01/1974 Thôn Tri Lễ - Hà Thanh

18 Vũ Thị Vấn Kinh Nữ 01/01/1954 Thôn Tri Lễ - Hà Thanh

19 Lê Thị Gái Kinh Nữ 01/01/1956 Thôn Tri Lễ - Hà Thanh

20 Đặng Thị Thủy Kinh Nữ 15/01/1973 Thôn Tri Lễ - Hà Thanh

21 Vũ Văn Nam Kinh Nam 1/1/1982 Thôn Tri Lễ - Hà Thanh

22 Vũ Thị Thung Kinh Nữ 1956 Thôn Tri Lễ - Hà Thanh

23 Đào Thị Trúc Kinh Nữ 2/7/1952 Thôn Hữu Chung - Hà Thanh



24 Bùi Văn Đại Kinh Nữ 15/10/1988 Thôn Hữu Chung - Hà Thanh

25 Đào Thị Tý Kinh Nam 15/6/1948 Thôn Hữu Chung - Hà Thanh

26 Nguyễn Thị Gái Kinh Nữ 15/11/1948 Thôn Hữu Chung - Hà Thanh

27 Lưu Thùy Trang Kinh Nữ 24/4/2007 Thôn Hữu Chung - Hà Thanh

28 Nguyễn Thị Thoa Kinh Nữ 25/7/1964 Thôn Hữu Chung - Hà Thanh

29 Vũ Thị Liên Kinh Nữ 10/7/1978 Thôn Hữu Chung - Hà Thanh

II. Hộ gia đình hộ cận nghèo     

1 Phạm Văn Lực Kinh  15/04/1965 Kiều long - Hà Thanh

2 Nguyễn Hải Nam Kinh  10/05/2006 Kiều long - Hà Thanh

3 Nguyễn Thị Hòa Kinh  5/6/1966 Kiều long - Hà Thanh

4 Nguyễn Văn Tính Kinh  01/01/1946 Kiều long - Hà Thanh

5 Phạm Thị Lan Hà Kinh  27/7/1998 Kiều long - Hà Thanh

6 Trần Thị Tấp Kinh  10/10/1950 Hàm cách - Hà Thanh

7 Phạm Thị Màm Kinh  01/01/1944 Hàm cách - Hà Thanh

8 Phạm Xuân Thiệp Kinh  20/5/1988 Hàm cách - Hà Thanh

9 Phạm Xuân Tuần Kinh  28/04/1937 Hàm cách - Hà Thanh

10 Phạm Thị Đăng Kinh  5/10/1958 Hàm cách - Hà Thanh

11 Phạm Xuân  Trường Kinh  20/01/1990 Hàm cách - Hà Thanh

12 Phạm Thị Thức Kinh  25/10/1956 Hàm cách - Hà Thanh

13 Phạm Đức Viêm Kinh  14/12/1958 Hàm cách - Hà Thanh

14 Phạm Năng Thinh Kinh  20/12/1959 Hàm cách - Hà Thanh

15 Nịnh Tiến Thành Kinh  22/4/2009 Hàm cách - Hà Thanh

16 Trần Thị Tiêm Kinh  09/10/1957 Thanh Bình - Hà Thanh

17 Nguyễn Văn Bân Kinh  10/5/1979 Thanh Bình - Hà Thanh

18 Đào Văn Tuyên Kinh  01/01/1959 Thanh Bình - Hà Thanh

19 Nguyễn Thị Miên Kinh  04/08/1961 Thanh Bình - Hà Thanh

20 Phạm Thị Mây Kinh  01/01/1971 Thanh Bình - Hà Thanh

21 Nguyễn Thị Hương Kinh  13/04/1985 Thanh Bình - Hà Thanh

22 Phùng Văn Nhớ Kinh  01/01/1958 Thanh Bình - Hà Thanh



23 Nguyễn Văn Hiệp Kinh  23/5/1961 Thanh Bình - Hà Thanh

24 Phạm Thị Thương Kinh  7/10/1989 Thanh Bình - Hà Thanh

25 Nguyễn Văn Luân Kinh  26/06/1994 Thanh Bình - Hà Thanh

26 Nguyễn Văn Thắng Kinh  14/12/1984 Thanh Bình - Hà Thanh

27 Phạm Thị Yến Kinh  10/5/1971 Bình Cách - Hà Thanh

28 Phạm Văn Địch Kinh  01/10/1940 Bình Cách - Hà Thanh

29 Nguyễn Thị Nặm Kinh  8/7/1951 Bình Cách - Hà Thanh

30 Vũ Văn Huấn Kinh  20/6/1963 Bình Cách - Hà Thanh

31 Nguyễn Thị Vụ Kinh  01/01/1946 Bình Cách - Hà Thanh

32 Vũ Thị Nhung Kinh  20/5/1965 Bình Cách - Hà Thanh

33 Nguyễn Văn Mỗi Kinh  06/01/1947 Bình Cách - Hà Thanh

34 Đỗ Văn Chùy Kinh  12/12/1942 Bình Cách - Hà Thanh

35 Vũ Thành Long Kinh  2/7/1955 Bình Cách - Hà Thanh

36 Nguyễn Trường Giang Kinh  18/5/1974 Bình Cách - Hà Thanh

37 Vũ Hồng Dụ Kinh  3/2/1955 Bình Cách - Hà Thanh

38 Phạm Xuân Hòa Kinh  15/10/1947 Bình Cách - Hà Thanh

39 Phạm Thị Hằng Kinh  7/7/1977 Bình Cách - Hà Thanh

40 Phạm Văn Lượng Kinh  01/01/1958 Bình Cách - Hà Thanh

41 Nguyễn Xuân Pha Kinh  22/03/1962 Tri Lễ - Hà Thanh

42 Vũ Văn Tỉnh Kinh  01/01/1952 Tri Lễ - Hà Thanh

43 Lê Thị Lý Kinh  01/01/1960 Tri Lễ - Hà Thanh

44 Vũ Trọng Thu Kinh  11/10/1986 Tri Lễ - Hà Thanh

45 Nguyễn Thị Hiền Kinh  15/4/1979 Tri Lễ - Hà Thanh

46 Nguyễn Văn Hạnh Kinh  01/02/1969 Tri Lễ - Hà Thanh

47 Lê Thị Gấm Kinh  15/04/1960 Tri Lễ - Hà Thanh

48 Vũ Thị Đượm Kinh  14/11/1983 Tri Lễ - Hà Thanh

49 Nguyễn Thị Hà Kinh  10/8/1987 Tri Lễ - Hà Thanh

50 Trần Thị Minh Kinh  01/01/1952 Tri Lễ - Hà Thanh



51 Phạm Văn Tuấn Kinh  29/3/1965 Tri Lễ - Hà Thanh

52 Hoàng Văn Đản Kinh  01/01/1940 Tri Lễ - Hà Thanh

53 Nguyễn Thị Năm Kinh  20/9/1958 Hữu Chung - Hà Thanh

54 Nguyễn Thị Sửu Kinh  28/8/1950 Hữu Chung - Hà Thanh

55 Nguyễn Thị Lý Kinh  15/02/1962 Hữu Chung - Hà Thanh

56 Nguyễn Văn Phiến Kinh  01/01/1947 Hữu Chung - Hà Thanh

57 Phạm Thị Bớp Kinh  8/5/1955 Hữu Chung - Hà Thanh

58 Phạm Thị Hằng Kinh  03/7/1959 Hữu Chung - Hà Thanh

59 Nguyễn Văn Thắng Kinh  12/7/1993 Hữu Chung - Hà Thanh

60 Nguyễn Thị Vinh Kinh  01/01/1960 Hữu Chung - Hà Thanh

61 Nguyễn Thị Bến Kinh  1978 Hữu Chung - Hà Thanh

62 Trần Văn Tâm Kinh  13/8/1958 Hữu Chung - Hà Thanh

63 Nguyễn Thị Ngoạt Kinh  01/01/1978 Hữu Chung - Hà Thanh

64 Vũ Thị Băng Kinh  25/10/1962 Hữu Chung - Hà Thanh

65 Nguyễn Thị Sướng Kinh  20/7/1954 Hữu Chung - Hà Thanh

 Tồng cộng ( I+ II )  95   
                         

                         Hà Thanh ,Ngày       tháng      năm 2022
Người lập biểu                            TM. UBND XÃ HÀ THANH

                             CHỦ TỊCH

Phạm Thị Nhung

                                                                                          Phạm Xuân Thức
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